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	1.     Ngày xuất khẩu:                 Ngày              tháng             năm 200.....



	ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TRỊ GIÁ GIAO DỊCH

	2. Người mua có đầy đủ quyền  định đoạt, quyền sử dụng hàng hoá sau khi nhập khẩu không ? 

 
	    (           (
    Có        Không

	3.     Việc bán hàng hay giá cả có phụ thuộc vào điều kiện nào dẫn đến việc không xác định được trị giá của hàng hoá nhập khẩu không ? 
	    (           (
    Có        Không

	4.     Người mua có phải trả thêm khoản tiền nào từ số tiền thu được do việc định đoạt, sử dụng hàng hoá nhập khẩu không?                          

       Nếu Có, có phải là khoản tiền khai báo tại tiêu thức 15 không ? 
	    (           (
    Có        Không

· (
     Có        Không

	5.   Người mua và người bán có mối quan hệ đặc biệt hay không ?

        Nếu Có, nêu rõ mối quan hệ đó

        Mối quan hệ đặc biệt có ảnh hưởng đến trị giá giao dịch không ?
	     (           (
     Có        Không

     (            (
     Có        Không

	PHẦN XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ


	6.    Số thứ tự mặt hàng trong tờ khai hàng hoá nhập khẩu 
	Mặt hàng số

..................
	 ​Mặt hàng số

.....................
	 Mặt hàng số

…………..
	Mặt hàng số

……………

	I. TRỊ GIÁ 

 CƠ SỞ


	7. Giá mua ghi trên hoá đơn 
	
	
	
	

	A. 
	8. Khoản thanh toán gián tiếp
	
	
	
	

	
	9. Khoản tiền trả trước, ứng trước, đặt cọc
	
	
	
	

	II.  CÁC KHOẢN  PHẢI CỘNG
	10.   Chi phí hoa hồng bán hàng/phí môi giới
	
	
	
	

	B. 
	11.   Chi phí bao bì gắn liền với hàng hoá 
	
	
	
	

	C. 
	12.   Chi phí đóng gói 
	
	
	
	

	
	13.   Các khoản trợ giúp người mua cung cấp miễn phí hoặc giảm giá: 
	
	
	
	

	
	a. Nguyên vật liệu, bộ phận cấu thành, phụ tùng, chi tiết tương tự   
	
	
	
	

	
	b. Vật liệu, nhiên liệu, năng luợng tiêu hao     
	
	
	
	

	
	c. Công cụ, dụng cụ, khuôn rập, khuôn đúc, khuôn mấu chi tiết   tương tự
	
	
	
	

	
	 d.  Bản vẽ thiết kế/kỹ thuật/triển khai, thiết kế mỹ thuật/thi công/mẫu, sơ đồ, phác thảo, sản phẩm và dịch vụ tương tự  
	
	
	
	

	
	14.   Tiền bản quyền, phí giấy phép 
	
	
	
	

	
	15. Tiền thu được phải trả sau khi định đoạt, sử dụng hàng hoá 
	
	
	
	

	
	16.  Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng 
	
	
	
	

	
	17.  Chi phí bảo hiểm hàng hoá 
	
	
	
	

	III. CÁC KHOẢN  ĐƯỢC TRỪ


	18.  Phí bảo hiểm, vận tải hàng hoá trong nội địa
	
	
	
	

	
	19.  Chi phí phát sinh sau khi nhập khẩu 
	
	
	
	

	
	20.    Tiền lãi phải trả do việc thanh toán tiền mua hàng
	
	
	
	

	
	21.    Các khoản thuế, phí , lệ phí phải trả   
	
	
	
	

	
	22.   Khoản giảm giá
	
	
	
	

	IV. TRỊ GIÁ

TÍNH THUẾ
	23. Trị giá tính hải quan   

        = 7 + 8 + … + 17 – 18 – 19 – … –  22 
	
	
	
	

	
	24. Trị giá tính thuế bằng Đồng Việt Nam
	
	
	
	


